   
                                   Ôn tập môn Tiếng Việt                       Lớp: 1/1

1. Nối ô chữ cho phù hợp 


	Thầy dạy
	
	kẹo trong hộp



	Mẹ đựng
	
	rất đẹp



	Cả lớp
	
	thể dục



	Gian bếp
	
	tập múa



2. Nối ô chữ cho phù hợp 


	Ba khám
	
	ra lá



	Chạy xe
	
	sức khỏe



	Cây bàng
	
	lên dốc



	Chị hai
	
	gánh nước




3- Điền: om hay am ?
Đ….. đ….           , c….. ơn
4. Điền:   ăm hay âm ?
Đường h….         , g….. cỏ
5. Điền o hay ong ?
B….     mạ          ,  s……       biển

6. Điền tiếng : dẹp , lúp hoặc lươn ?
Con ……….. , dọn ………. , kính ………
7. Điền dấu hỏi hay dấu ngã ?
Cơn bao  , bao hiểm
8. Điền s hay x ?
Dòng …ông   ,  thị …ã
10- Luyện đọc và chép lại bài thơ :
Con gì ăn no
Bụng to mắt híp
Mồm kêu ụt ịt
Nằm thở phì phò





























Ôn tập môn Toán                      Lớp: 1/1

Khoanh tròn vào trước câu trả lời đúng.
1. Chọn số thích hợp điền vào chỗ trống:
…….. +    14 = 19
2. 15       b. 5                c. 4
3. Số 20 gồm:
a. 2 chục và 0 đơn vị                     
b. 15 chục và 5 đơn vị                     
c. 1 chục và 0 đơn vị                     
4. Điền số vào phép tính 10 -…..= 0 ?
         a .10                    b. 0                         c. 1
5. Điền dấu vào chỗ chấm:  14 + 0….. 18 - 6
a. =                      b. <                        c. >
     6. Điền dấu +, - trong phép tính   17….6  = 11?
a.   -                     b. +
     7.Viết các số bé hơn 10?
        a. 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9.
        b. 9,8,7,6,5,4,3,2,1,0.
        c. Cả hai đều đúng

*Bài tập

1.Viết số :

	4
	
	
	
	8
	
	
	
	
	13



	15
	
	
	
	
	10
	
	
	
	



	18 - 0


2. Nối
	4 + 12




	         16
	       18
	     7
	        3




	10 - 7


	7 + 0


   



3. Điền số:
……..> 18
12 < ……<  14

     4. Điền số thích hợp vào ô trống ( Theo mẫu)

	         10
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	11
	
	
	
	
	


           

5. Tô màu vào 9 hình tròn và  10 hình tam giác:

                                                                 




      6.Khoanh vào số bé hơn 14:
a) 19       14          9         10
b)  11      17          13       20
7. Viết phép tính thích hợp
Mẹ có:  5 quả cam
Mẹ mua thêm:  12 quả cam
Có tất cả:…… quả cam?
        
	
	
	
	
	












ĐÁP ÁN

   
                                   Ôn tập môn Tiếng Việt                       Lớp: 1/1

1. Nối ô chữ cho phù hợp 


	Thầy dạy
	
	kẹo trong hộp



	Mẹ đựng
	
	rất đẹp



	Cả lớp
	
	thể dục



	Gian bếp
	
	tập múa



2. Nối ô chữ cho phù hợp 


	Ba khám
	
	ra lá



	Chạy xe
	
	sức khỏe



	Cây bàng
	
	lên dốc



	Chị hai
	
	gánh nước




3- Điền: om hay am ?
Đom đom           , cảm ơn
4. Điền:   ăm hay âm ?
Đường hâm         , gặm cỏ

5. Điền o hay ong ?
Bo     mạ          ,  sóng       biển

6. Điền tiếng : dẹp , lúp hoặc lươn ?
Con lươn , dọn dẹp , kính lúp
7. Điền dấu hỏi hay dấu ngã ?
Cơn bão  , bảo hiểm
8. Điền s hay x ?
Dòng sông   ,  thị xã
10- Luyện đọc và chép lại bài thơ :
Con gì ăn no
Bụng to mắt híp
Mồm kêu ụt ịt
Nằm thở phì phò























Ôn tập môn Toán                      Lớp: 1/1

Khoanh tròn vào trước câu trả lời đúng.
1. Chọn số thích hợp điền vào chỗ trống:
…….. +    14 = 19
          b.                 
6. Số 20 gồm:
          a.
7. Điền số vào phép tính 10 -…..= 0 ?
         a .
8. Điền dấu vào chỗ chấm:  14 + 0….. 18 - 6
   c
     6. Điền dấu +, - trong phép tính   17….6  = 11?
a
     7.Viết các số bé hơn 10?
          c

*Bài tập

1.Viết số :

	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13



	15
	14
	13
	12
	11
	10
	9
	8
	7
	6




	18 - 0


2. Nối
	4 + 12




	         16
	       18
	     7
	        3




	10 - 7


	7 + 0


   



3. Điền số:
19 hoặc 20 > 18
12 <  13  <  14


     4. Điền số thích hợp vào ô trống ( Theo mẫu)

	         10
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	11
	12
	13
	14
	15
	16


           

2. Tô màu vào 9 hình tròn và  10 hình tam giác:

                                                                 




      6.Khoanh vào số bé hơn 14:
a)      9         10
b)    11         13       
7. Viết phép tính thích hợp
Mẹ có:  5 quả cam
Mẹ mua thêm:  12 quả cam
Có tất cả:…… quả cam?
        
	5
	+
	12
	=
	[bookmark: _GoBack]15
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                                   Ôn t?p môn Ti?ng Vi?t                       L?p: 1/1 

 

1. N?i ô ch? cho phù h?p  

 

 

Th?y d?y 

 

k?o trong h?p 

 

M? đ?ng 

 

r?t đ?p 

 

C? l?p 

 

th? d?c 

 

Gian b?p 

 

t?p múa 

 

2. N?i ô ch? cho phù h?p  

 

 

Ba khám 

 

ra lá 

 

Ch?y xe 

 

s?c kh?e 

 

Cây bàng 

 

lên d?c 

 

Ch? hai 

 

gánh nư?c 

 

 

3- Đi?n: om hay am ? 

Đ….. đ….           , c….. ơn 

4. Đi?n:   ăm hay âm ? 

Đư?ng h….         , g….. c? 

5. Đi?n o hay ong ? 

B….     m?          ,  s……       bi?n 

 

